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BÁO CÁO 

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
(Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tại Phiên họp thứ 8)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã tổ chức nghiên cứu các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực thủy sản; tổ chức nhiều đợt khảo sát thực tế và Hội thảo về tình hình thực thi chính sách, pháp luật về thủy sản
.
Căn cứ Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ trình Quốc hội và hồ sơ dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) kèm theo, ngày 18/3/2017, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra dự án Luật này. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT - Cơ quan chủ trì soạn thảo); đại diện Thường trực Ủy ban Kinh tế. Ủy ban Pháp luật, Ủy ban về Các vấn đề xã hội; một số vị ĐBQH là thành viên Ủy ban KH, CN&MT; đại diện các Bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tài nguyên và Môi trường, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Biển (Bộ Quốc phòng) và một số cơ quan hữu quan khác. Ủy ban KH,CN&MT đã nhận được ý kiến đóng góp của Ủy ban Các vấn đề xã hội về dự án Luật

Sau đây, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến thẩm tra sơ bộ về Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) (sau đây gọi là dự thảo Luật) như sau:

I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành Luật Thủy sản (sửa đổi) 

Luật Thủy sản được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Sau 13 năm thực hiện, Luật Thuỷ sản 2003 và hơn 200 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đã góp phần tạo hành lang pháp lý tương đối thuận lợi cho các hoạt động thủy sản từ nuôi trồng, khai thác đến chế biến, xuất khẩu, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản…, nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về thủy sản, góp phần khai thác tiềm năng của nước ta trong hoạt động thủy sản
 và góp phần đưa ngành này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn trong giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
.

Tuy nhiên, để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của các chính sách và pháp luật thủy sản, đảm bảo phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và tình hình thực tiễn, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và xin nhấn mạnh thêm như sau:

Thủy sản không phải là một nguồn tài nguyên vô tận, cần phải được bảo vệ và có chiến lược phát triển bền vững, nhất là trong tình hình hiện nay khi nguồn lợi thủy sản đang có xu hướng suy giảm nghiêm trọng trên các thủy vực nội địa và vùng ven biển do tình trạng khai thác thủy sản quá giới hạn cho phép, sự suy giảm của hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường sống, biến đổi khí hậu...

Việc sửa đổi Luật Thủy sản là phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011-2020), trong đó nhấn mạnh: “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong đó nêu rõ quan điểm về quản lý tài nguyên “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng. Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản. Vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm” và mục tiêu trong quản lý tài nguyên là:“Đánh giá được tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất liền. Đạt được bước tiến quan trọng trong điều tra cơ bản tài nguyên biển”.

Các lý do trên một lần nữa khẳng định việc sửa đổi Luật Thủy sản 2003 cho phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thuỷ sản và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp 2013 là cần thiết.

2. Sự phù hợp của dự thảo Luật với đường lối, chính sách phát triển ngành thủy sản 

Qua nghiên cứu cho thấy nội dung dự thảo Luật về cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển ngành thủy sản phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành (BCH) Trung ương (khoá X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020
, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
.
Dự thảo Luật đã khẳng định nguồn lợi thủy sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản... đều tạo điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thủy sản, đẩy mạnh phát triển thuỷ sản thành ngành kinh tế theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.
3. Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Luật
Luật Thủy sản có mối liên quan trực tiếp đến nhiều đạo luật trong hệ thống pháp luật của nước ta
 và nhiều Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập
.

Nhìn chung, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng dự thảo Luật đã có nhiều cố gắng để xử lý những bất cập, chồng chéo, cơ bản bảo đảm tính thống nhất với các luật hiện hành có liên quan. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật có liên quan với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết để xử lý việc trùng lắp, chồng chéo, mâu thuẫn không hợp lý, bảo đảm tính thống nhất và khả thi của dự án Luật, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013.

II - CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ  

1. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2) và bố cục của dự thảo Luật
Tên gọi của Luật phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, do vậy Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhất trí tên gọi của Luật này là Luật Thuỷ sản (sửa đổi) như đề nghị của Chính phủ.

Về đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu, bổ sung nội dung về khai thác ngoài vùng biển Việt Nam cho phù hợp vì trong dự thảo Luật có riêng Mục 3 quy định chi tiết về nội dung này. Các quy định về khai thác ngoài vùng biển Việt Nam cũng cần được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết cũng như các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương với các nước liên quan. 

Về bố cục, dự thảo Luật có 08 chương 100 Điều, về cơ bản giữ nguyên tên chương của Luật Thủy sản 2003, nhưng có giảm 02 chương (08/10) và tăng 38 Điều (100/62), trong đó có một số thay đổi về kết cấu
. ​Nhìn chung, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng bố cục của dự thảo Luật là rõ ràng, thể hiện được cơ bản các quy định cần thiết cho chuỗi các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.
Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cần xem xét, thể hiện 01 Chương riêng về quản lý nhà nước trong hoạt động thủy sản trên cơ sở tách Điều 7 và quy định rõ hơn về chức năng, trách nhiệm của các bộ ngành liên quan.

2. Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thuỷ sản (Điều 6)

Về cơ bản, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT tán thành với dự thảo Luật quy định các chính sách cụ thể về đầu tư, hỗ trợ kinh phí, chính sách khuyến khích cho các hoạt động thuỷ sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lợi thuỷ sản hiện nay ngày càng cạn kiệt, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản gần bờ gặp nhiều khó khăn thì việc đề ra chính sách phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc phòng là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đề ra các chính sách ứng dụng, phát triển KH&CN trong chuỗi các hoạt động thủy sản. Mục đích của các chính sách này là nhằm phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cụ thể hóa hơn nữa các chính sách nói trên trong dự thảo Luật. Ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu, xem xét lại chính sách về “hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm trong nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần thủy sản xa bờ” (mục g Khoản 1 Điều 6), nên thực hiện xã hội hóa hoạt động này (chuyển về Khoản 2 Điều 6) để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

3. Về thực hiện đồng quản lý trong hoạt động thủy sản (Khoản 7 Điều 3, Khoản 3 Điều 5, mục b Khoản 2 Điều 6, Điều 11)
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy khái niệm về “đồng quản lý” và các nội dung liên quan là những nội dung mới được bổ sung trong dự thảo Luật. Với phương thức quản lý này, chính quyền và cộng đồng đều tham gia vào quá trình ra quyết định, thực hiện và thực thi các quy định pháp luật, cùng thống nhất chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong quản lý tài nguyên.

Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015 cũng đã khẳng định vai trò của cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý
.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT tán thành với quy định về mô hình quản lý này, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, những quy định như trong dự thảo Luật mới chỉ mang tính nguyên tắc, khuyến khích. Hơn nữa, qua báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật, báo cáo tổng kết 13 năm thi hành pháp luật về thủy sản và khảo sát thực tế tại một số địa phương cho thấy mô hình này chưa thực sự thành công và có hiệu quả, mới chỉ mang tính thí điểm. Do vậy, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể hơn trong Luật về vai trò, nội dung, phạm vi trách nhiệm của cộng đồng, Hội, Hiệp hội trong chuỗi các hoạt động thủy sản và có những chính sách phù hợp để triển khai mô hình quản lý này thành công và hiệu quả trong thực tiễn; làm rõ vai trò, trách nhiệm của quản lý nhà nước với quản lý của cộng đồng.

4. Về quy hoạch quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 13) 

Việc quy hoạch quản lý và phát triển nguồn lợi thuỷ sản là rất cần thiết, bảo đảm phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững. Tuy nhiên, việc quy hoạch này cần phải được thực hiện thống nhất với các quy định của dự thảo Luật Quy hoạch sắp được thông qua và các luật có liên quan như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Việc lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch như tại Khoản 3 Điều 13 là chưa đầy đủ, cần bổ sung quy định về khung thời gian quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành trong từng giai đoạn cụ thể (nên để khung thời gian quy hoạch là 05 năm cho phù hợp với hoạt động điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản như quy định tại điểm a Khoản 1 và điểm b Khoản 3 Điều 14). Ngoài ra, cần có quy định về đánh giá việc thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn cho hiệu quả hơn.

5. Về khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thủy sản nội địa (Điều 17, 18, 19)
Có nhiều ý kiến cho rằng, quy định về khu bảo tồn biển, khu bảo tồn nội địa của dự thảo Luật Thuỷ sản có nhiều khả năng dẫn đến sự chồng chéo với quy định của Luật Đa dạng sinh học; cùng một địa điểm (vùng đất ngập nước, khu dự trữ thiên nhiên), cùng một đối tượng (loài – sinh cảnh, loài thuỷ sản có giá trị quý hiếm, giá trị kinh tế, khoa học, có hệ sinh thái đặc thù) mà được điều chỉnh bởi cả 02 luật, do 02 cơ quan là Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng quản lý; khi đó sẽ gây khó khăn cho việc thực thi nhiệm vụ (hiện nay, Bộ NN&PTNT đang quản lý 16 khu bảo tồn biển
 và 25 khu bảo tồn vùng nước nội địa) 
.
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo rà soát, có quy định cụ thể để tránh sự chồng chéo giữa chức năng quản lý tổng thể về đa dạng sinh học của Bộ TN&MT với chức năng quản lý chuyên ngành về thủy sản của Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không nên quy định vấn đề này trong dự thảo Luật vì Luật Đa dạng sinh học đã quy định, theo đó bỏ các Điều này trong dự thảo Luật.

6. Về quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

- Về khảo nghiệm giống (Điều 29)

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cho rằng: đối với giống thủy sản mới được tạo ra trong nước từ các chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học thì không cần qua khảo nghiệm. Thực tế cho thấy các cơ sở nghiên cứu đã trải qua một quá trình lâu dài theo dõi, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và quá trình thử nghiệm đã cho thấy tính đồng nhất, tính ổn định và tính khác biệt của con giống. Trong trường hợp này, Cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra hồ sơ tạo giống, kết quả nuôi thử nghiệm theo quy định của từng loại giống là đủ. Việc quy định phải khảo nghiệm đối với đối tượng này là không cần thiết trong khi Đảng và Nhà nước đang tích cực thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi chuyển giao nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Việc phải khảo nghiệm sẽ mất thêm nhiều thời gian, chậm cơ hội đưa tiến bộ khoa học vào cuộc sống.

- Về quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (Mục 2 – Chương III)

Từ nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước và khảo sát tại các địa phương trong nước, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, việc quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là phù hợp với xu thế quản lý chất lượng của thế giới hiện nay. Ngoài ra, hình thức quản lý này còn giúp nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất đối với các sản phẩm tự công bố chất lượng. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, hiện nay, các cơ sở khảo nghiệm tư nhân đang phát triển mạnh mẽ với các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại, có đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao. Một số công ty, tập đoàn lớn còn trang bị cả khu kiểm nghiệm, xét nghiệm các chỉ tiêu sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Vì thế, cần quy định trong dự thảo Luật việc khảo nghiệm được thực hiện tại cơ sở khảo nghiệm được công nhận, không phân biệt cơ sở khảo nghiệm của nhà nước hay của tư nhân nhằm tạo sự cạnh tranh trên thị trường, sự khách quan trong công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm; giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và giảm bớt sự độc quyền của các tổ chức khảo, kiểm nghiệm nhà nước.
7. Về thành lập quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Điều 23)
Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến khác nhau:
- Loại ý kiến thứ nhất, thành lập quỹ tài chính nhà nước nhưng chỉ ở cấp Trung ương, không thành lập quỹ ở cấp tỉnh.

- Loại ý kiến thứ hai, không thành lập quỹ tài chính nhà nước. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước cấp (thông qua các Chương trình, Dự án), chỉ thành lập quỹ cộng đồng do cộng đồng tự quản lý, thu hút nguồn vốn và quyết định chi theo điều lệ quỹ; nhà nước hướng dẫn việc thành lập, quản lý, vận hành quỹ. Quỹ cộng đồng sẽ gắn với mô hình đồng quản lý của cộng đồng được quy định trong dự thảo Luật.
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT có ý kiến như sau:

Thứ nhất, Luật Thủy sản 2003 đã cho phép thành lập nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản bao gồm ngân sách nhà nước cấp và Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản
. Để thực hiện Luật Thủy sản 2003, Chính phủ đã có Nghị định quy định chi tiết thi hành. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết 13 năm thi hành pháp luật về thủy sản cho thấy, Quỹ chưa đi vào hoạt động, một trong những nguyên nhân chính là do chưa được ngân sách nhà nước cấp. Như vậy, thực chất Quỹ chưa được hình thành và sự phụ thuộc của Quỹ vào ngân sách nhà nước là rất lớn. 
Thứ hai, Khoản 4 Điều 23 dự thảo Luật qui định nguồn tài chính cho quỹ mới chỉ mang tính định tính, thiếu cụ thể, không rõ thẩm quyền, nên khó khả thi.
Thứ ba, việc thành lập quỹ sẽ dẫn đến thêm bộ máy biên chế, chưa phù hợp với tinh thần Nghị Quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của BCH Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 về tăng cường công tác quản lý đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, trong đó quy định giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả. 

Thứ tư, đối với quỹ cộng đồng, đây là hình thức có thể gắn với mô hình đồng quản lý, trong đó đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản địa phương. Qua thực tế khảo sát ở các địa phương, mô hình đồng quản lý được triển khai khi có sự tài trợ của dự án, tổ chức và hoạt động từ nguồn lực đầu tư của dự án; khi dự án kết thúc thì mô hình này cũng chấm dứt. Chính vì thế, cần có những nghiên cứu gắn mô hình đồng quản lý với việc hình thành và hoạt động của quỹ cộng đồng.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về vấn đề này.   
8. Về thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển (Điều 44)
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cân nhắc việc giao thẩm quyền cho cấp tỉnh là khó khả thi đối với các dự án có quy mô đầu tư trên diện tích lớn, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh. Mặt khác, đối với mô hình nuôi khơi (nuôi xa bờ), theo Nghị định 51/2014/NĐ-CP về quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên biển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền giao, cho thuê từ vùng biển 03 hải lý trở vào; bên cạnh đó, do đặc thù của mô hình này là xa vùng bờ nên khó kiểm soát và ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, cần có sự đánh giá tổng hợp của các cơ quan chuyên ngành Trung ương.

Do vậy, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị quy định thẩm quyền giao, cho thuê đối với những trường hợp này cho Chính phủ, Bộ; đồng thời, cần quy định chi tiết trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ liên quan trước khi giao, cho thuê mặt nước

Ngoài ra, đề nghị Ban soạn thảo quy định chặt chẽ việc giao mặt nước biển không thu tiền cho các cá nhân sinh sống tại huyện đó để nuôi trồng thủy sản, tránh việc cho các tổ chức cá nhân khác thuê lại để trục lợi.
Đối với việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam là một chủ trương đúng đắn để phát triển đất nước, chúng ta đang thực hiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để đầu tư, kinh doanh. Việc cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản là phương thức mới, vì thế, đề nghị cân nhắc một số vấn đề về quốc phòng an ninh do diện tích vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam rộng lớn với gần 01 triệu km2, tiếp giáp với nhiều quốc gia và có vùng chồng lấn. Vì vậy, cần thận trọng và có quy định cụ thể đối tượng được giao đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển kinh tế và an ninh quốc gia.
9. Về giấy phép khai thác thủy sản (Điều 51) và hoạt động khai thác thủy sản

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với việc đổi mới trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản và thống nhất khai thác thủy sản phải được quản lý bằng hạn ngạch để bảo vệ, tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản hợp lý và bền vững. Thời hạn của giấy phép 60 tháng như quy định trong dự thảo Luật (điểm a Khoản 2) là phù hợp với thời hạn điều tra, đánh giá và công bố trữ lượng nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản, phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính hiện nay.

Liên quan đến vấn đề chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (Điều 49), Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy các hoạt động khai thác thuỷ sản phải tuân thủ quy định chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mà Liên minh châu Âu đề ra
, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu nội luật hóa các quy định này cho phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành thủy sản Việt Nam cũng như yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu và có hướng dẫn cụ thể về thực hiện IUU ở Việt Nam, tránh trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn trong việc chứng nhận thủy sản được khai thác hợp pháp, nhưng vì đánh bắt hải sản của Việt Nam có quy mô nhỏ lẻ, tàu nhỏ, không đủ trang thiết bị, trình độ của nhiều ngư dân còn hạn chế. Do đó, rất khó đáp ứng đầy đủ quy định của chế định này.

Dự thảo Luật quy định mang theo các giấy tờ như tại Khoản 8 Điều 55 (mang theo bản chính hoặc bản sao) và Khoản 4 Điều 59 (mang theo bản chính hoặc bản sao), Khoản 7 Điều 64 (mang theo bản chính) là chưa phù hợp và thiếu thống nhất. Đặc thù của hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân nói chung là nhiều rủi ro về thiên tai, an ninh trên biển..., vì vậy, đề nghị chỉ nên quy định mang theo bản sao công chứng có dịch thuật tiếng Anh của các giấy tờ là hợp pháp và phù hợp với hoạt động trên biển. 

Về điều kiện khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam như quy định tại Điều 58, cần xem xét lại quy định về “giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực ít nhất 03 tháng...” đối với tàu cá Việt Nam (mục b Khoản 1) cho đồng nhất với Khoản 3 Điều 60 về “giấy chứng nhận an toàn... ít nhất 12 tháng” đối với tàu cá nước ngoài. Cần nêu rõ tiêu chí phân loại về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn của tàu cá Việt Nam đi khai thác ngoài vùng biển Việt Nam và tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, đảm bảo phù hợp, công bằng theo quy định của các thỏa thuận trong hợp tác quốc tế.

10. Về quản lý tàu cá, dịch vụ hậu cần trong khai thác thủy sản và các quy định liên quan đến thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá (Chương V)

Nhìn chung, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy các quy định về quản lý tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá trong khai thác thủy sản đã kế thừa và điều chỉnh những bất cập của Luật Thủy sản 2003; các quy định liên quan về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trong các nghị định đã được cập nhật, bổ sung vào dự thảo Luật. 

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo xem xét kỹ lưỡng một số nội dung như sau:

- Về hoạt động đăng kiểm tàu cá (Điều 68): Dự thảo Luật đã thể hiện rõ chủ trương là đẩy mạnh việc phân cấp thực hiện đăng kiểm tàu cá, cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra điều kiện của các đơn vị tham gia công tác đăng kiểm và cấp phép đủ điều kiện. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể thời hạn giữa hai lần đánh giá cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm; thời hạn của giấy đăng kiểm cần tính toán cho phù hợp đối với công tác cấp phép nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động.

- Về quy định đối với thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên: Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo rà soát cho phù hợp với pháp luật về hàng hải, về giao thông đường thủy nội địa; cần đẩy mạnh xã hội hóa việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho thuyền trưởng, máy trưởng cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc cấp văn bằng, chứng chỉ này có thể giao cho các trường đại học, trung tâm đào tạo được Bộ NN&PTNT và Bộ GDĐT cho phép chứ không chỉ là cơ quan có thẩm quyền, nhất là khi việc xã hội hóa cấp văn bằng, chứng chỉ đang được áp dụng phổ biến hiện nay.

Cần bổ sung thêm nghĩa vụ của thuyền trưởng tại Khoản 3 Điều 76 về “ghi nhật ký khai thác và báo cáo khai thác thủy sản” cho phù hợp với Khoản 9 Điều 55. Theo yêu cầu của các thị trường nhập khẩu thủy sản, thuyền trưởng phải xác nhận Nhật ký khai thác và ký xác nhận của thuyền trưởng (Captain Statement).

- Đề nghị cần bổ sung nội dung “mua bảo hiểm” cho thuyền viên tại Khoản 5 Điều 75 cho phù hợp với quy định tại Điều 58, Điều 60 và Điều 77.

Việc yêu cầu các thuyền viên tàu cá có hộ chiếu phổ thông như quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 58 là không nhất thiết, nên thống nhất với quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 75 là “có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu theo quy định”. 
- Về cảng cá, bến cá (Mục 2, Chương V):

Cảng cá, bến cá là cơ sở hạ tầng quan trọng trong hoạt động thuỷ sản, là nơi giao thương trao đổi hàng hoá, các dịch vụ hỗ trợ nghề cá, nơi trao đổi kỹ năng về hoạt động nghề cá, là điểm sinh hoạt cộng đồng của ngư dân. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu nội dung quy hoạch, đầu tư xây dựng cảng cá, bến cá tại Điều 78 cho thống nhất với dự thảo Luật Quy hoạch sắp được thông qua.

Về tổ chức quản lý cảng cá, bến cá (Điều 80), Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng cần đẩy mạnh xã hội hóa quản lý cảng cá, bến cá cho các hiệp hội, doanh nghiệp để tăng cường thu hút đầu tư vào cảng cá, bến cá hoặc thực hiện theo phương thức đồng quản lý trong hoạt động này. Theo đó, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản và giao cho hiệp hội, doanh nghiệp quản lý theo khung thời gian nhất định với hình thức hợp tác công tư, như vậy sẽ góp phần thu hút được nhiều nguồn lực xã hội và thực hiện quản lý hiệu quả hơn.
Về lâu dài, để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng cá, bến cá, Ngoài ra, cũng cần có quy định tiêu chuẩn của các cảng cá, bến cá bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm tại nguồn và các quy định về điều kiện khai thác thuỷ sản và bảo vệ môi trường.

11. Về lực lượng kiểm ngư
Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: Không thành lập thêm hệ thống kiểm ngư tại địa phương mà vẫn giữ nguyên tổ chức và hoạt động như hiện tại (Kiểm ngư Trung ương, có các chi cục tại các vùng-gọi tắt là Kiểm ngư vùng); đồng thời có chính sách tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư nhân lực và trang thiết bị, tàu thuyền hiện đại cho lực lượng Kiểm ngư; đồng thời luật hóa các quy định của Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư trong dự thảo Luật, với lý do sau:

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài 3260 km với diện tích vùng đặc quyền kinh tế khoảng 01 triệu km2, tiếp giáp với nhiều quốc gia
, hoạt động khai thác, vận chuyển trên biển diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, những năm gần đây, với chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển thủy sản, xu hướng người dân đóng tàu lớn vươn khơi đang ngày một tăng lên. Chính vì thế, cần thiết phải có lực lượng Kiểm ngư đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ ngư trường, bảo vệ ngư dân và tham gia cùng các lực lượng chấp pháp khác bảo vệ sự toàn vẹn lãnh hải của Tổ quốc.
- Loại ý kiến thứ hai: Bên cạnh hệ thống Kiểm ngư Trung ương và Kiểm ngư vùng, đề xuất thành lập hệ thống Kiểm ngư tại 28 tỉnh ven biển như dự thảo Luật trên cơ sở chuyển từ lực lượng thanh tra chuyên ngành thuỷ sản hiện đang làm nhiệm vụ thanh tra tại các chi cục thủy sản; với lý do lực lượng thanh tra chuyên ngành địa phương hiện nay đang hoạt động theo Luật Thanh tra, không có các công cụ hỗ trợ đi kèm, chưa có các chế tài cưỡng chế như các kiểm ngư viên, đặc biệt là không được hưởng chính sách, chế độ khi thực hiện thanh tra trên biển như kiểm ngư viên. 

Ngoài ra có ý kiến đề nghị, tùy theo mức độ quan trọng, phạm vi vùng biển phụ trách thì có thể thành lập kiểm ngư cấp tỉnh.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, báo cáo tổng kết 13 năm thi hành pháp luật về thủy sản cơ bản chưa đánh giá về hoạt động và hiệu quả hoạt động của lực lượng Kiểm ngư. Mặt khác, qua khảo sát, không ít địa phương cho rằng, việc chuyển lực lượng thanh tra chuyên ngành tại chi cục thủy sản của 28 tỉnh sang kiểm ngư là không phù hợp, chỉ cần tăng cường nguồn lực phục vụ hoạt động thanh tra và có sự phối hợp tốt của Kiểm ngư vùng. Mặt khác, nếu chuyển thành lực lượng kiểm ngư thực hiện trên vùng biển thì không có lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành trên các vùng nội thủy (sông, hồ, đầm, phá). Ngoài ra, việc xây dựng thêm lực lượng kiểm ngư sẽ trái với tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của BCH Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức làm công tác thanh tra trên biển – một nội dung được quan tâm nhiều, thì có thể được nghiên cứu thực hiện thông qua quyết định của Chính phủ mà không cần thiết phải thực hiện bằng việc thành lập Kiểm ngư cấp tỉnh như dự thảo Luật. 

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này.   
12. Về chợ đầu mối thủy sản (Điều 97)

Về vấn đề này, Ủy ban KHCN&MT cho rằng, đây là đầu mối quan trọng trong chuỗi quản lý an toàn thực phẩm. Theo khảo sát thực tế, hiện nay các chợ đều nằm trong các cảng cá, bến cá, chỉ có 03 chợ đầu mối thủy sản có quy mô tương đối lớn
, còn lại là chợ kết hợp nông, lâm thủy sản và hàng tiêu dùng. Với yêu cầu các sản phẩm thủy sản phải thực hiện giao dịch qua chợ đầu mối sẽ góp phần quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, thì quy định của dự thảo Luật còn thiếu nhiều chế định để chợ hoạt động hiệu quả và đúng nghĩa.

Thực tế cho thấy, quá trình xây dựng và duy trì các chợ đầu mối thủy sản gặp nhiều khó khăn do việc đánh bắt của ngư dân còn nhỏ lẻ, các sản phẩm thu được có thể được bán cho nhiều đối tượng tại nhiều khu vực khác nhau mà cơ quan nhà nước khó quản lý. Mặt khác, các đầu nậu thu mua có nhiều hình thức hoạt động tinh vi để hạn chế qua chợ nhằm giảm chi phí… nên việc quản lý tại các chợ đầu mối còn gặp nhiều khó khăn. 
Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, về lâu dài phải tiến tới xây dựng chợ đầu mối thủy sản theo hướng hiện đại, có các dịch vụ về thủy sản, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm… thì chi phí xây dựng chợ đầu mối lớn mà khả năng thu hồi vốn chậm, vì thế để có thể huy động nguồn lực, nhà nước cần có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích xã hội hóa, sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý chợ thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm một số vấn đề về cơ chế xây dựng và quản lý nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần ngoài nhà nước vào mô hình này để tăng hiệu quả kinh tế.
13. Một số vấn đề khác

Bên cạnh những vấn đề chính nêu trên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT có một số ý kiến cụ thể sau: 

- Đề nghị bổ sung trong Điều 3 giải thích từ ngữ về “chợ đầu mối thủy sản”; xem xét lại Khoản 7 và Khoản 19 Điều 3 vì nội dung hai khoản này hoàn toàn trùng nhau; các từ viết tắt như GT, CITES, IUU cũng cần giải thích từ ngữ ngay trong các điều luật cho rõ ràng, dễ hiểu.

- Cần có quy định rõ ràng về các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Chương II); quy định về đánh giá sinh vật ngoại lai nhập vào nước ta ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản.
- Bổ sung các hành vi bị cấm (Điều 8) như: Lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, sử dụng nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; cung cấp, khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản không đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 15 về khai thác loài thủy sản hoang dã, nguy cấp, quý hiếm thuộc các Phụ lục I, II, III của Công ước CITES vì mục đích nghiên cứu khoa học, chọn tạo giống phải được CITES hoặc Bộ NN&PTNT cấp phép hoặc cho phép.
- Bổ sung quy định cụ thể về vai trò của các Hội, Hiệp hội trong chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, xúc tiến thương mại trong hoạt động thủy sản; về phá dỡ tàu cá cho các cơ sở đủ điều kiện vì việc phá dỡ tàu cá cũng đồng thời dẫn đến xóa đăng ký tàu cá (điểm a Khoản 1 Điều 72). Quy định chi tiết về các tiêu chuẩn của cơ sở thu gom, sơ chế thủy sản; đăng ký cơ sở; giám sát nguồn gốc sản phẩm và an toàn thực phẩm…

- Nghiên cứu bổ sung yêu cầu về thể hiện song ngữ Anh - Việt đối với các loại giấy tờ được quy định trong dự thảo Luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác thủy sản tại các vùng biển, cũng như trong hoạt động thương mại quốc tế như: Giấy phép khai thác thủy sản (Khoản 3 Điều 51), Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (điểm b Khoản 1 Điều 58), Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Điều 71) v.v.

- Đề nghị nghiên cứu, cụ thể hóa trong dự thảo Luật các quy định, hạn chế việc giao cho Chính phủ, Bộ NN&PTNT quy định chi tiết. Qua tổng hợp sơ bộ, có 18/100 Điều có nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết
 và nhiều điều, khoản khác giao thẩm quyền cho Bộ NN&PTNT quy định. Đề nghị Ban soạn thảo thiết kế lại cho phù hợp và dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn gửi kèm cùng hồ sơ dự án Luật.

- Ngoài ra có một số góp ý cụ thể khác.

Tóm lại, mặc dù còn có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, nhưng Thường trực Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy quá trình xây dựng dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) của Chính phủ trình Quốc hội đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình như quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban soạn thảo đã tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm, 06 năm và 12 năm thi hành luật Luật Thủy sản, đánh giá sự tác động của Luật Thủy sản đến phát triển kinh tế - xã hội và của ngành thủy sản Việt Nam; tổ chức các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án Luật, khảo sát tại các địa phương và nghiên cứu pháp luật về thủy sản của các nước như Australia, Philippine, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Na Uy, Nhật Bản... Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) đã đủ điều kiện trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến.
Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn soạn thảo tiếp thu các ý kiến của cuộc họp Thường trực Ủy ban KH,CN&MT mở rộng và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

*

*
*
Trên đây là ý kiến thẩm tra đối với Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ NN&PTNT;

- Lưu HC, KHCN&MT.

- Số e-Pas: 19244
	TM. ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Phan Xuân Dũng


� Khảo sát thực tế về tình hình thực thi pháp luật về thủy sản tại Bạc Liêu và Cần Thơ (từ ngày 26–30/12/2016); tại Quảng Ninh và Lào Cai (từ ngày 09–12/01/2017); tại Khánh Hòa và Phú Yên (từ ngày 15–18/02/2017); tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về Luật Thủy sản (sửa đổi) tại Hà Nội (ngày 25/02/2017).


� Công văn số 397/UBCVĐXH14 ngày 17/3/2017 về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).


� Nước ta có lợi thế địa hình với bờ biển dài 3260 km, diện tích vùng nội thuỷ và lãnh hải 226.000 km2, diện tích vùng đặc quyền kinh tế hơn 01 triệu km2, khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ và khoảng 1,7 triệu ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.


� Năm 2016 giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 7 tỷ USD.


� Nghị quyết số 09-NQ/TW (Khóa X)


� Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X)


� Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thú y... 


� Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Hiệp định thi hành Công ước Luật Biển 1982 của FAO năm 1995, Hiệp định về đàn cá di cư và di cư xa, Công ước về về buôn bán các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp - CITES, quy định của Liên minh Châu Âu (EC) về thiết lập hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, và không theo quy định (viết tắt là Quy định IUU) v.v.


� - Bổ sung 01 Chương (Kiểm ngư) thiết lập cơ sở pháp lý cao nhất cho tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư; 


   - Bỏ 03 chương: Hợp tác quốc tế về hoạt động thủy sản; Quản lý nhà nước về thủy sản; Khen thưởng và xử lý vi phạm với lý do: Các nội dung về hợp tác quốc tế, quản lý nhà nước về thủy sản được thể hiện thành một điều trong Chương quy định chung; nội dung hợp tác về khai thác thủy sản tại nước ngoài, tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, nhập khẩu tàu cá được thể hiện trong Chương Khai thác thủy sản. 


   - Không quy định ở Luật này về khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo mà thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.


� Khoản 3 Điều 5 và Điều 6 của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo.


� Theo Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020.


� Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.


� Điều 10 Luật Thủy sản 2003. Nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản


1. Nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản bao gồm:


a) Ngân sách nhà nước cấp;


b) Quỹ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản được hình thành từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản; sự đóng góp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thuỷ sản; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.


2. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; quy định cụ thể đối tượng, mức đóng góp và trường hợp được miễn, giảm đóng góp vào quỹ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.





� Luật của Mỹ, Úc cũng quy định tương tự


� Trung Quốc, Philippin, Malaysia, Indonesia, Thái Lan


� Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có chợ đầu mối về thủy sản tại huyện Bình Chánh


� Khoản 4 Điều 11, Khoản 5 Điều 16, Khoản 6 Điều 19, Khoản 5 Điều 23, Khoản 4 Điều 27, Khoản 4 Điều 35, Khoản 3 Điều 40, Khoản 6 Điều 44, Khoản 3 Điều 45, Khoản 2 Điều 50, Khoản 4 Điều 52, Khoản 2 Điều 58, Khoản 4 Điều 61, Khoản 3 Điều 68, Khoản 2 Điều 73, Khoản 4 Điều 74, Khoản 2 Điều 91, Khoản 3 Điều 95.
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